Bài 1: CÁC SỐ 0, 1, 2, 3, 4, 5 (T 3)
Thời gian thực hiện: Ngày 11/ 9/ 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:  Giúp HS

* Kiến thức, kĩ năng:

- Đếm, đọc, viết được các số từ 0 đến 5 - Sắp xếp được thứ tự các số từ 0 đến 5

* Phẩm chất:

- Rèn hs tính chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm, cẩn thận khi làm bài.

* Năng lực: Góp phần phát triển năng lực: NL tư duy và lập luận; NL giải quyết vấn đề toán học; NL giao tiếp toán học; NL mô hình hóa toán học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 

- Sách Toán 1

- Bộ đồ dùng học Toán 1 của HS

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	                Hoạt động của giáo viên
	                   Hoạt động của học sinh

	Tiết 3

	Hoạt động 1: Khởi động (4’) Cho lớp hát, múa
- Chơi trò chơi kết bạn- Mỗi tổ lên chơi 1 lần kết bạn theo hd của quả trò
Hoạt động 2: Luyện tập:

* Bài 1(7’)Chọn số thích hợp với số con vật.

- Nêu yêu cầu của bài.

- YC cặp đôi đếm số con vật và chọn số thích hợp 

=>Nhận xét, tuyên dương

* Bài 2(6’): Chọn câu trả lời đúng.

- Nêu yêu cầu của bài.

- Nhận xét, tuyên dương

* Bài 3(8’): Số?

- Nêu yêu cầu của bài.

- YC quan sát tranh và xác định số cần điền vào toa tàu có dấu (?)

- Chấm, nhận xét, tuyên dương 

* Bài 4(6’) Số? 

- Chơi TC “Ai nhanh, ai đúng”
- HD hs đếm số lượng sự vật có trong tranh ghi kết quả vào bc theo câu hỏi gv

VD: Có mấy con bò sữa?

 - Nhận xét, tuyên dương 

Vận dụng: (5’)

- YC viết và đọc số từ 0-5 và ngược lại 

- Nhận xét tiết học. Dặn dò hs về nhà đếm số lượng đồ vật trong nhà cho người thân xem.
	- Hát, múa                                                                                                                                       

- CTHĐTQ điều khiển các tổ chơi

->Nhận xét các bạn kết bạn đúng

- Lắng nghe và nhắc lại

- Thực hiện theo cặp đôi, dùng bút chì khoanh vào sách

-> Đại diện 1 số nhóm nêu kết quả

- Lắng nghe và nhắc lại

- CĐ thảo luận và chọn số thùng thêm lên xe theo yc

->1 số CĐ nêu kết quả trước lớp

- Lắng nghe

- HS nhắc lại y/c của bài

- Thực hiện cá nhân

-> Viết 2 dãy số đã điền vào vở

- 1 vài hs đọc kết quả trước lớp

- Lắng nghe

- HS nhắc lại y/c của bài

- HS quan sát đếm và ghi kết quả vào bc theo câu hỏi của gv 

- 2 con bò sữa-Ghi kết quả vào bc: 2

- Lắng nghe

- Viết vào bc và đọc từ 0-5; từ 5-0

- Lắng nghe




I.Điều chỉnh sau bài dạy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

BÀI 2: CÁC SÔ 6, 7, 8, 9, 10 (2 tiết)

Thời gian thực hiện: Ngày 12,15/ 9/ 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT : Giúp học sinh:

1. Kiến thức:

- Đọc, đếm, viết được các số trong phạm vi 10.

- Sắp xếp được các số trong phạm vi 10 theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.

2. Phát triển năng lực:

- Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản, biết quan sát để tìm kiếm sự tương đồng.

3. Phẩm chất: 

- Chăm chỉ, cẩn thận trong học tập; Yêu thích học toán

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Sách Toán 1.

- Bộ đồ dùng học Toán 1

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1

1. Khởi động( 5 phút)
- YC 2 hs lên bảng viết và đọc từ số 0 đến số 5

- Nhận xét, tuyên dương.

- Giới thiệu bài : Các số 6,7,8,9,10 (tiết 1) 

2. Khám phá( 10 phút)
- GV cho HS quan sát tranh và hỏi:
+ Trong bức tranh có mấy con ong?

 + Giới thiệu: 6 con ong, viết số 6 lên bảng

+ Hd hs đọc: sáu

- Thực hiện việc đếm và giới thiệu số tương tự với các bức tranh còn lại để hình thành số 7, 8, 9,,10.

- YC hs đọc: 6, 7, 8, 9, 10.

3. Luyện tập( 15 phút)
Bài 1:  Tập viết số

- Nêu yêu cầu của bài.

- Chấm các chấm theo hình số lên bảng 

- Hướng dẫn HS viết các số theo chiều mũi tên được thể hiện trong SGK.

- HD  viết bảng con

* Bài 2: Số ?

- Nêu yêu cầu của bài.
- Yêu cầu HS đếm số lượng  các  loại bánh xuất hiện trong hình vẽ và viết số tương ứng vào bảng con

- Nhận xét , kết luận

* Bài 3: Đếm số ?

- Nêu yêu cầu của bài.

 HD HS đếm thêm để tìm ra phương án đúng

- YC nhóm trình bày.

4. Củng cố, dặn dò( 5 phút)
- Nhận xét chung tiết học

- Chuẩn bị bài sau.

Tiết 2

1. Khởi động( 5 phút)
- YC hs đọc và viết số 6 đến 10

2. Luyện tập( 25 phút)
Bài 1: Số

· - Nêu yêu cầu bài tập

· - Giới thiệu tranh

· - Yêu cầu học sinh đếm số con vật có trong mỗi hình để viết số tương ứng.

Bài 2: 

- Nêu yêu cầu của bài.

- Hướng dẫn học sinh đếm theo thứ tự số và xem số còn thiếu cần điền vao ô trống là số nào.

- Nhận xét kết quả đúng

- YC đọc theo thứ tự từ 0 đến 10, 10 đến 0

Bài 3:

- Nêu yêu cầu của bài.

- Hướng dẫn HS đếm và ghi lại số chân  của từng con vật

- Gọi các nhóm trình bày

Bài 4: 

- Nêu yêu cầu bài tập

- Giới thiệu tranh 

- Yêu cầu HS đếm và nêu số lượng vật có trong tranh

3. Vận dụng( 5 phút)
- YC hs đọc từ số 0 đến số 10

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị bài sau.
	- 1hs đọc, 1 hs viết

- Chú ý

- Nhắc lại tên bài học và mở sách

- Quan sát, trả lời: 

+ Có 6 con ong.

- Theo dõi

- Đọc: sáu

- Chú ý và thực hiện theo yêu cầu giao viên giao.

- Đọc cá nhân, nhóm, đồng thanh.

- Nhắc lại YC.

- Theo dõi

- Theo dõi hướng dẫn của GV

- Viết bảng con, bảng lớp
- Nhắc lại YC.

- Quan sát  đếm số lượng các loại bánh và viết 7,  6, 8, 10, 9.

- Chú ý

- Nhắc YC bài tập

- Thảo luận nhóm đôi.

- Đại diện nhóm trình bày: a) B,  b) A

- Chú ý

- Đọc cá nhân, viết bảng con.

- Nhắc lại YC.

- Quan sát.

- HS nêu đáp số: 6, 10, 4, 8.

- Nhắc lại  yêu cầu bài

- Quan sát và thực hiện cá nhân 

Hàng 1 : 5, 7, 8, 10

Hàng 2: 9, 6, 4, 2

Chú ý.
- Đọc cá nhân, cả lớp

- Nhắc lại

- Thảo luận nhóm đôi đếm số lượng các con vật có 6 chân

- Đại diện nhóm trình bày:

Có 3 con vật có 6 chân

- Nhắc YC bài tập

- Quan sát tranh

HS làm việc theo nhóm 2 và trình bày:  8 cây, 7 đám mây, 1 mặt trời, 9 con vịt, 0 con chim.




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Luyện Toán:     LUYỆN TẬP
Ôn tập các số từ 0,1,2,3,4,5 
Thời gian thực hiện: Ngày 11/ 9/ 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

Biết đếm, đọc, viết được các số từ 0 đến 5

II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	HĐ 1: Khởi động 5’

Hát, múa

HĐ 2: Luyện tập: Làm vở BT Toán 25’

* Bài 1/tr4: Viết số

- Gv yêu cầu học sinh viết các số 0,1,2,3,4,5

- Quan sát theo dõi giúp đỡ thêm cho hs

- Nhận xét, khen ngợi

* Bài 2: Khoanh vào số thích hợp

- Hướng dẫn cho học sinh làm bài

- Nhận xét, tuyên dương

* Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống

- Hướng dẫn học sinh làm bài

- Yêu cầu học sinh tự làm bài

- Nhận xét, tuyên dương.

Hoạt động vận dụng: 5’

- Nhận xét tiết học

- Dặn học sinh về nhà tập đếm số và viết lại số đã đếm.
	- Hát

- Hs làm bài

- Theo dõi cô hướng dẫn

- HS làm bài

- Lắng nghe

- HS làm bài




IV.Điều chỉnh sau bài dạy:
……………………………………………………………………………………….
                                            Luyện Toán: Luyện tập (T2)
Ôn đọc, viết các số 6,7,8,9,10

                                                                     Số tiết: 1
                                                              Thời gian thực hiện: Ngày 15/9/2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:

· HS nhận biết được các số 6,7,8,9,10. 

· HS viết được các số 6,7,8,9,10. 

2. Phát triển năng lực:

· Vận dụng các số đã học làm được những dạng bài tập có liên quan

· Thực hiện thao tác tư duy ở mức độ đơn giản.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
· GV: Tranh, ảnh/ 10,11, phiếu BT.

· HS: VBT, bảng con.

III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	I.Khởi động: 7’

- HS hát 
- GV đọc bất kì các số từ 0-5 HS đã học, HS viết vào bảng con.

- GV yêu cầu 2 HS đọc lại.

- GV nhận xét, tuyên dương

II. Luyện tập ( 25’) YC HS mở VBT toán.
Bài 1/ 10:

- GV đọc yêu cầu

- HS Làm việc cá nhân.

- GV nhận xét HS viết số, tuyên dương.

Bài 2/ 10

- GV đọc yêu cầu

- HS làm việc theo cặp

- GV nhận xét HS viết số, tuyên dương.

Bài 3/11

- GV đọc yêu cầu

- GV cho HS làm BT vào phiếu BT

- HS làm việc theo cặp

- GV thu, chấm, nhận xét HS, tuyên dương.

Bài 4/11

- GV đọc yêu cầu

- GV cho HS làm cá nhân tô màu vào số bông hoa.

- HS làm cá nhân

- GV quan sát, nhận xét HS, tuyên dương.


	- HS hát

- HS viết
- HS đọc

- HS lắng nghe và thực hiện

- HS viết số

- HS nhận xét bài bạn

- HS lắng nghe và thực hiện

Hình 1: 6               Hình 2:  7

Hình 3: 8               Hình 4: 9

Hình 5: 10

HS cùng trao đổi kết quả

- HS lắng nghe và thực hiện

Hình 1: 7             Hình 2:  9

Hình 3: 10           Hình 4: 8

Hình 5:6

- HS lắng nghe và thực hiện

Hàng 1: 9 bông hoa

Hàng 2: 8 bông hoa

Hàng 3: 10 bông hoa

Hàng 4: 7 bông hoa

Hàng 5: 6 bông hoa


II.Điều chỉnh sau bài dạy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
      
Trường TH Hứa Tạo

GV: Văn Thị Thuận

